
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ngõ 90, tuyến số 1 Giang Xá, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG THUẦN VIỆT

0109561250

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG 
THUẦN VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN VIET CONSTRUCTION & 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN VIET C&T CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0796899969
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Xây dựng công trình đường bộ 4212

5. Xây dựng công trình điện 4221

6. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299(Chính)

10. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này.

4329

11. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công 
trình khác như:
+ Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm,
+ Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa 
cương (granit), đá phiến...

4330

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đá xẻ, đá khối tự nhiên và nhân tạo

4663

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đá xẻ, đá khối tự nhiên và nhân tạo

4752

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037085001281
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Dò 1, Xã Yên Hưng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Dò 1, Xã Yên Hưng, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   TỐNG XUÂN THUẦN Nam

10/02/1985 Kinh Việt Nam

30/10/2018 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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